
* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
NỮ

LỚP 

CŨ
GHI CHÚ

1 9C1 Bùi Quỳnh Anh 6/6/2009 Nữ

2 9C1 Nguyễn Lê Khánh Băng 03/06/2009 Nữ 8C2

3 9C1 Trần Hạo Dân 22/10/2009 Nam 8C2

4 9C1 Trương Phước Đạt 09/11/2009 Nam 8C2

5 9C1 Phạm Phú Đức 23/02/2009 Nam

6 9C1 Lê Hoàng Vũ Duy 01/01/2009 Nam 8C2

7 9C1 Cao Minh Duy 11/7/2009 Nam

8 9C1 Nguyễn Trần Thiên Hương 18/08/2009 Nữ 8C2

9 9C1 Phan Nguyễn Quốc Khánh 04/09/2009 Nam 8C1

10 9C1 Nguyễn Anh Khôi 12/10/2009 Nam 8C2

11 9C1 Dương Thùy Lam 28/03/2009 Nữ 8B1

12 9C1 Phạm Ngọc Khánh Linh 20/12/2009 Nữ

13 9C1 Đinh Quang Lộc 26/10/2009 Nam 8C2

14 9C1 Đào Duy Mạnh 06/08/2009 Nam

15 9C1 Chu Hoàng Gia Minh 08/09/2009 Nam 8C2

16 9C1 Nguyễn Bảo Minh 10/01/2009 Nam 8C2

17 9C1 Huỳnh Hà My 06/06/2009 Nữ 8C2

18 9C1 Hoàng Minh Nhật 28/05/2009 Nam 8C2

19 9C1 Trần Việt Quang 08/03/2009 Nam

20 9C1 Nguyễn Đức Tài 22/12/2009 Nam

21 9C1 Bùi Thành Tài 12/02/2009 Nam 8B2

22 9C1 Lê Phước Thành Tài 24/08/2009 Nam 8B2

23 9C1 Nguyễn Anh Thư 20/07/2009 Nữ

24 9C1 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03/03/2009 Nữ

25 9C1 Trần Nguyễn Phương Trinh 22/01/2009 Nữ

26 9C1 Lê Bá Khánh Trình 08/05/2009 Nam 8C1

27 9C1 Trần Uyển Thanh Trúc 02/07/2009 Nữ

28 9C1 Mỵ Quý Trường 27/07/2009 Nam

29 9C1 Kung Tường Vinh 26/11/2009 Nam 8B1

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C1

GVCN: Cô Lý Thị Nguyệt Liêm - 0909115828
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1 9C2 Cao Ngô Lan Anh 28/08/2009 Nữ 8C1

2 9C2 Nguyễn Thái Bình 05/01/2009 Nam

3 9C2 Diệp Đình Đình 15/02/2009 Nữ

4 9C2 Nguyễn Việt Dũng 31/08/2009 Nam 8C1

5 9C2 Huỳnh Nguyễn Khánh Duy 02/01/2009 Nam

6 9C2 Đỗ Đức Hoàng Hải 16/09/2009 Nam

7 9C2 Nguyễn Lê Trung Hiếu 07/03/2009 Nam

8 9C2 Nguyễn Gia Huy 14/01/2009 Nam 8B2

9 9C2 Nguyễn Tân Khải 14/05/2009 Nam 8C1

10 9C2 Trương Nguyễn Tấn Khang 18/11/2009 Nam 8C1

12 9C2 Nguyễn Duy Khoa 13/08/2009 Nam 8C1

13 9C2 Trần Thiên Minh 06/11/2009 Nam 8C1

14 9C2 Nguyễn Lê Hoàng Minh 06/08/2009 Nam

15 9C2 Trần Maxwell Bình Minh 10/10/2009 Nam

16 9C2 Nguyễn Tuấn Nam 19/07/2008 Nam 8C1

17 9C2 Tô Quang Nhật 24/04/2009 Nam 8C1

18 9C2 Lý Ngọc Bảo Nhi 18/10/2008 Nữ 8B2

19 9C2 Nguyễn Tấn Phát 08/03/2009 Nam

20 9C2 Nguyễn Gia Phúc 02/05/2009 Nam 8C1

21 9C2 Trương Tấn Phúc 12/11/2009 Nam

22 9C2 Đoàn Lê An Phúc 20/09/2009 Nam

23 9C2 Nguyễn Ngọc Quang 17/10/2009 Nam 8A5

24 9C2 Nguyễn Quang Tú Quyên 22/04/2009 Nữ

25 9C2 Phạm Đỗ Thu Quỳnh 25/04/2009 Nữ

26 9C2 Nguyễn Diệp Tâm 01/10/2009 Nữ

27 9C2 Bùi Quang Thái 30/08/2008 Nam

28 9C2 Nguyễn Duy Thiện 10/11/2009 Nam 8C1

29 9C2 Lê Phạm Anh Thư 12/12/2009 Nữ 8C1

30 9C2 Nguyễn Song Toàn 26/09/2009 Nam 8B2

31 9C2 Nguyễn Thị Phương Trinh 14/12/2009 Nữ

32 9C2 Lê Nguyễn Yến Vy 04/01/2009 Nữ 8C1

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C2

GVCN: Cô Trần Thị Ngọc Liễu - 0934330150
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1 9C3 Lê Như Ý Anh 12/09/2009 Nữ 8C1

2 9C3 Lê Huỳnh Anh 04/06/2009 Nam 8C2

3 9C3 Phạm Huỳnh Trâm Anh 20/03/2009 Nữ 8C2

4 9C3 Võ Hồng Anh 14/02/2009 Nam

5 9C3 Nguyễn Hà Minh Anh 24/01/2009 Nữ 8B1

6 9C3 An Gia Bảo 25/03/2009 Nam 8C1

7 9C3 Trần Lê Thiên Bảo 10/04/2009 Nam 8C2

8 9C3 Huỳnh Trần Ngọc Bảo 02/12/2009 Nam

9 9C3 Vũ Băng Dương 23/01/2009 Nữ

10 9C3 Cao Quốc Duy 11/7/2009 Nam

11 9C3 Nguyễn Ngọc Gia Hân 13/10/2009 Nữ 8C2

12 9C3 Đặng Nguyễn Gia Hân 13/04/2009 Nữ

13 9C3 Nguyễn Song Hùng 02/12/2009 Nam 8B2

14 9C3 Lâm Chí Kha 14/01/2009 Nam 8B1

15 9C3 Lê Bảo Khánh 26/11/2008 Nam 8C2

16 9C3 Huỳnh Thục Lâm 10/10/2009 Nữ 8C1

17 9C3 Đặng Ngọc Nhật Minh 14/01/2009 Nam 8C1

18 9C3 Huỳnh Anh Minh 30/08/2009 Nam

19 9C3 Nguyễn Lam Ngọc 28/01/2009 Nữ 8C1

20 9C3 Phạm Đình Khánh Ngọc 17/08/2009 Nữ 8C2

21 9C3 Yang Bác Nguyên 09/02/2009 Nam

22 9C3 Nguyễn Lê Tuyết Nhi 09/01/2008 Nữ

23 9C3 Lê Sỹ Quỳnh Như 14/09/2009 Nữ 8C1

24 9C3 Phạm Uy Phương 18/09/2009 Nam 8C2

25 9C3 Phùng Ngọc Minh Thư 13/09/2009 Nữ

26 9C3 Bùi Hoàng Ý Thy 19/01/2009 Nữ 8C2

27 9C3 Lý Thị Tố Tố 12/8/2009 Nữ

28 9C3 Nguyễn Ngọc Minh Trí 11/11/2008 Nam

29 9C3 Lê Hữu Trí 14/12/2009 Nam

30 9C3 Mai Đức Trọng 01/05/2007 Nam

31 9C3 Trần Phương Uyên 19/12/2009 Nữ

32 9C3 Võ Hoàng Yến 13/11/2009 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C3

GVCN: Cô Ong Hà Giang - 0932896768


